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VINPHACO

·oe xa t3m tay tre em.·
Dockj huti'ng dan srdung truickhi dung.'
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NBROXOL
xol hydroclorid 30 mg/5 ml

Hop 10 g6ix5 ml

•• • •
I • • ~ •

Th.Jnh ph itn: MOI 5 rn1 chi@
Arnhmxo! hydnx:JOfKi .. . 30mg
T;idLttWcldli --····· .. ... 5.0ml
Chi · dUJ\g, chOOg chi dnh va cac th6ng tin kh.!c:

,,,,:::::::::F=:::i:~;; dari sltdvngthUOC kP.11"1 thro
g:T CCS

Kho rano, nhwetd du30€,

ci pli"an OU"Q't: phamVfnh Phuc
ai (>Jang. TP VinhYe!\T Vinh Phuc
113862774
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IMIMI
Composition: Each 5rnl contains·
Amtxoxol hydrochle11de. . . ~ mg
EYc1pientsqs ·- 50ml
Indications, 3dministration, cootraindications and otherinformation:
Ptea:;e read thepackage inert
Specification: In - house
Storage: Store in dry place. cortrcf.ed 1emperature below ~ ~­
PfOtect from kght
Manufacturer: V1nhPhuc Phmrnuceutical .JointStock Company
Office m Me Linh road KhaiOJangward,Vnh Yen ct y, ' f nh Puc
prt;111nce.Vietnam ·Keep out of reach ofchildren"
Tel (•84)2111861 233 Fa(+34),211382774 "Read the package insertcarefully before use"
Factory MauThonghamlet, Khai Quangward,fnhYencity,
Vim Phu. provinceVetnamn.

VINBROXOL Nhan hop 10 g6i x 5 ml

S616 SX:

HD:

VINBROXOL. . . . . . . . . .

Cong ty co phan Dugc pham Vinh Phuc

G6i5ml
Huang cam

Hoat chat, ham lung.
Ambroxol hydroclorid 30mg/5 ml

VINBROXOL Nhan goi 5 ml

https://trungtamthuoc.com/



VINBROXOL

~
G6i5ml
Huong cum

d0

VINBROXOL
Ambroxol hydrochloride 30 mg/5 ml "£le xa tam tay tre em."

Doc ky huong dan st dung truic khi dung."

Chi dinh, csch dllng, chOng chi djnh va cac thong tin kh.ic:
Xein trong ta huting nan sl/"d1,.mg thuOC kCm theo.
Tii!u chuan chat lung: TCCS
Dieu ki@n bao quin: Noi kho rao, nhiet dj du 30'C, tranh anh sang

..30mg
.. 5.0ml

Thanh ph'an: M6 1 5 ml cht'ta
Ambroxol hydroclor1d
Ta duo va du..

A
VINPHACO

VINBROXOL
Ambroxol hydroclorid 30 mg/5 ml

VINBROXOL
Ambroxol hydroclorid 30 mg/5 ml

Nhn goi 5 ml

Composit ion: Each 5 ml contains
Ambroxol hydrochloride
Excpents q.s....
lndicatiol\s, administration, contraindications and other
information: Please read the package insert.
Specification: In - house
Storage: Store in dry place, conirOlled tenipeiature below 30 °C ,
protect from tight.

"Keep out of reach of children"
"Read the package insert carefully before use"

S0 16 SX:

HD:

A
VINPHACO

Hoat chat, ham lung.
Ambroxo! hydroclorid 30mg/5 ml

VINBROXOL

SYRUP
DISSOLVES MUCUS

IIMINNI
Manufacturer. Vinh Phuc Pharmaceu11cal Joint Stock Company
Office: 777 Mc Linh road, Kha QuangwardVnh Yen city,
/nh Phuc province, Vietnam
Tel' (+84)2113 861 233 Fax· (+8d)2113862774
Factory Mau Thong hamlet. Khai Quang ward,Vinh Yen city,
Vnh Puc province, Vielnam

SIRO
LO.A.NGOOM

SOK/Reg. No.:

S016 SX/B.::itch No.:

NSX/MFG. Date:

HD/EXP. Date:

Cd so's.in xua"t: C6ng ty co phan DuJc pham Vnh Phc
SO 777 dung Me Linh,P khai Quang. TP Vnh Yen, T Vinh Phc
OT· D2113861233 Fax · D2113862774
Dia chi stin xua1 Thon M~u Th6ng P. Kha, Quang, TP. Vinh YCn,
T. Vinh PhUc

VINBROXOL Nhan hop 20 g6i x 5 ml

https://trungtamthuoc.com/



VINBROXOL AVINBROXOL

A
VINPHACO

VINBROXOL
Ambroxol hydrochloride 30 mg/5 ml "Oe xa tam lay Ire em."

"Doc kjhumng dan st dung truoc khi dung."

Thtlnh ph·an: ~ 161 5 m! chlra·
Ambroxol hydrodorio 30 mg
Tad,;qcvl/cl clU. . 5,0ml
Chi dinh, c.lch dUng, chOng chi dinh va cac th6ng tin kh.ic:
Xemtrong to hutong dan stdung thuckm theo
Tieu chulln chit h.n;mg: TCCS
Di@u kien bao quan: No kh rao, nhvet d dri 30 °C , tffinh ilnh sang.

A
VINPHACO

VINBROXOL
Ambroxol hydroclorid 30 mg/5 ml

VINBROXOL
Ambroxol hydroclorid 30 mg/5 ml

m
Composition: Each 5 ml contains.
Ambroxo! hydrochloride
Excipientsq.s..
Indications, administration, contraindications and other
information: Please read the package insert
Spec ir 1cation: In• house
Storage: Store in dry place. controlled temperature below 30 oC.
protect from light

"Keep out of reach of children"
"Read the package insert carefully before use"

Nhan goi 5 ml

S0 16SX:

HD:

Hoat chat, ham lung.
Ambroxol hydroclorid 30mg/5 ml

Cong ty co phan Dugc pham Vinh Phuc

VINBROXOL

0

SYRUP
DISSOLVES MUCUS INMIINI

Manufacturer. Vmh Phuc Pham.aceL1t1ca! Joint Stock Company
Office: 777 Mc Linh road, Khai Quang ward. V1nh Ven city ,
/nh Phu province, Vietnam,
Tel· (•84)2113 861 233 Fa,· (•84)2113862774
Factory Mau Thong harnlet. Kha1 Quang ward, Vinh Yen city,
Vinh Phuc provtnce, Vietnam.

SIRO
LONG DOM SOK/Reg. No.:

S016 SX/Batch No.:

NSX/MFG. Date:
HD/EXP. Date:

CO' s& sin xuat: Cong ty co phnD pham Vinh PhUc
S6 777 dung Me Linh, P Khat Quang. TP Vinh Yen. T. Vinh Phuc
OT 02113861233 Fax·021138G2774
Da chi san xuat: Thon Mau Thong, P Kha Quang TP Vnh Yen,
T. Vinh Phuc.

VINBROXOL Nhan hop 30 goix 5 ml

https://trungtamthuoc.com/



Th3nh phan: Mi 5 ml cha
Ambroxol hydroclonid..
Ta dlA;)t vlia dll .....

.... 30mg
..5.0ml

A
V1NPHACO

VINBROXOLA
VINPHACO

222/2%%2%"%"2°. VINBROXOL
Tieu chuan chat lung TCCS
oieuki~nbaoquan:Noikhorao,nhi~td◊dutii3D'C. Ambroxol hydroclorid 30 mg/5 ml
trclnh .inh sang.

"Dea tam tay tre em"

ors4nrov-or onAooo g]haJ] VINBROXOL
San xuat va phan phm bcri:
CONG TY CO PHAN DUQ'C PHAM ViNH PHUC

A
VINPHACO

S616SX:

HD:

VINBROXOL
Ambroxol hydrochloride 30 mg/5 ml

Composition: Each 5ml contains·
Ambroxol hydrochloride 30 mg
Excipients q.s 5 O ml
Indications, administration, contraindications and
other information:
Please read the package insert.
Specifrcation: In - house
Storage: Store in dry place, controlled temperature
below 30 'C, protect from light

VINBROXOL
Ambroxol hydroclorid 30 mg/5 ml

Thanh phan: Mi 5ml cha
Ambroxol hydroclorid 30 rng
Ta duotc vta du 5,0 ml
Chi djnh, each dung, chong chi dinh va cac thong
tin khac: em trong ti:thutrng dan stidung thu6c
kem theo.
Tiu chuan chat lut,,ng: TCCS
Diu kien bao quan: Noi kho rao, nhiet do duti
30C, tranh anh sang

SYRUP
DISSOLVES MUCUS

"Keep out of reach of children"
"Read the package insert carefully before use"

SIRO

LO.A.NG £>OM
De xa tam tay tre em."

"Doc ky huing dan st dung truUc khi dung."

IM\IEII
Manufacturer.
Vinh Phuc Pharmaceutical Joint Stock Company
Offrce: 777 Me Linh road, Khai Quang ward,
Vinh Yen crty, Vinh Phuc province, Vietnam.
Tel.(+84)2113.861 233 Fax.(+84)2113862774
Factory: Mau Thong hamlet, Khai Quang ward,
Vinh Yen city, Vinh Phuc province. Vretnam.

SOK/Reg. No.:

S6 16 SX/Batch No.:

NSX/MFG. Date:

HD/EXP. Date:

Ca sel scin xua't:
Cong ty co phan Dutc pham Vinh Phdc
So 777 du'irng Me Linh, P. Khai Quang,
TP. Vinh Yen, T. Vinh Phuc.
DT: 02113861233 Fax: 02113862774
Dia chi san xuat: Thon Mau Thong.
P. Khai Quang, TP Vinh Yen, T. Vinh Phuc.

VINBROXOL Hc)p 1 IQ x 100 ml

https://trungtamthuoc.com/



HUONG DAN SU DUNG THUOC 

VINBROXOL 
VAS 502285 > : ` 
Ấp SN “Dé xa tam tay trẻ em” 

Í a min o\\ “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” 
"| 

11 ànlophdtsieô g thức của thuôc: 

M \\fhữMÚC 4 
Mara 

ro et A 2. dt Shai Ambroxol hydrOCÌÏOTi............... --- c5 tt EvEskeEeekreerrrrrrrrrrrrrsre 30 mg. 

Thành phần tá duoc: Acid citric monohydrat, natri citrat dihydrat, sorbitol 70%, glycerin, 

propylen glycol, hydroxyethyl cellulose, methyl paraben, propyl paraben, sucralose, huong 

cam, nước tinh khiẾT..................--:- - 5s sx2xexvzxtzxertzvrxrzvrrrrvzrr —..-. 1 vừa đủ 5,0 ml. 

2. Dạng bào chế: 

Dạng bào chế: Siro. 

Mô tả dạng bào chế: Dung dịch không màu, mùi cam, vị ngọt. 

3. Chỉ định: 

Điều trị các bệnh tắc nghẽn đường hô hấp cấp tính và mạn tính như hen phế quản và viêm phế 

quản, giãn phế quản do tiết quá nhiều nhay và dom. Tăng cường hòa tan dich nhay trong các 

bệnh mũi họng. 

4. Liều dùng — cách dùng: 

Cách dùng: 

- Có thé đo lượng siro bằng cốc chia liều đi kèm với lọ thuốc. 

- Nên uống thuốc với nhiều nước sau khi ăn. Uống nhiều nước trong khi điều trị sẽ giúp tăng 

tác dụng hòa tan dich nhay của ambroxol. Khi bị suy thận nặng thì phải giảm liều hoặc tăng 

khoảng cách giữa các lần dùng thuốc. 

- Không có yêu cầu xử lý đặc biệt sau khi dùng thuốc. 

Liêu dùng: 

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 

Liều khuyến cáo là 5 ml x 3 lần/ngày trong 2-3 ngày đầu điều trị, sau đó dùng liều 5 ml x 2 

lần/ngày hoặc 2,5 ml x 3 lần/ngày trong các ngày kế tiếp. 

Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi: 
Liều thông thường là 2,5 ml x 2-3 lần/ngày. 

Trẻ em dưới 5 tudi: 

Có thé sử dụng chế phẩm Vinbroxol kid (Ambroxol hydroclorid 15 mg/ 5 ml) thay thé cho phù 

hợp với liễu dùng. 

5. Chống chỉ định: 

- Quá mẫn với ambroxol, bromhexin hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc. 

- Các bệnh loét đường tiêu hóa. 

- Phụ nữ có thai và cho con bú. 

- Không dùng thuốc này cho bệnh nhân không dung nạp được fructose do di truyền (trong 5 ml 

siro có 1,75 g sorbitol). 

6. Cảnh báo và thận trong khi dùng thuốc: 

- Cần phải tính đến khả năng xảy ra phản ứng quá mẫn khi sử dụng thuốc. 

1 
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- Đã có một số báo cáo xảy ra tổn thương da nặng liên quan đến việc sử dụng ambroxol 

XOJGtHDIHIU như hội chứng Stevens-Johnson (SJ 5), hoai tt Sows bì nhiễm độc Ge (TEN). Hau 

bi nhiệ mete BGO thé có các triệu chứng báo trước “hồng điển hình giống Bice cum 

nhu i daucng wor iwi n mũi, ho và đau họng. Sự lầm tưởng về các triệu chứng báo trước 

không \ Hình ois xbệnh cúm này lam cho bệnh nhân sé điều trị triệu chứng bằng thuốc ho 
$ 

ficou DO đó nếu thấy xuất hiện các tốn thương mới trên da hoặc niêm mạc, 

tham kháo ý kiến của bác sỹ ngay lập tức và ngừng sử dụng ambroxol hydroclorid. 

và thuốc 8a 

Luu ý: Nếu quan sát thấy bắt kỳ sự thay đổi nào trên da hoặc niêm mac cần ngừng dùng thuốc 

ngay lập tức và tham khảo ý kiến của bác sỹ. 

- Cần đặc biệt thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân rối loạn vận khí quản hoặc bệnh nhân 

có quá nhiều đờm. 

- Bệnh nhân suy thận nặng: Thời gian bán thải của ambroxol tăng lên ở bệnh nhân suy thận 

nặng do đó có thể cần phải giảm liều dùng hoặc giảm tần suất dùng thuốc. 

Cảnh báo liên quan đến tá dược 

- Thuốc có chứa 0,15 g propylen glycol trong mỗi 5 ml: 

+ Nếu trẻ đưới 5 tuổi, hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc, nhất là khi trẻ dùng 

cùng các thuốc khác có chứa propylen glycol hay alcol. Việc dùng chung với các chất là cơ chất 

của alcol dehydrogenase như ethanol có thé gây ra các phản ứng có hại cho trẻ dưới 5 tuổi. 

+ Nếu bệnh nhân có bệnh gan hoặc thận, không dùng thuốc này trừ khi có khuyến cáo của bác 

sĩ. Bác sĩ điều trị có thể phải thực hiện một số xét nghiệm trong thời gian bệnh nhân dùng thuốc. 

Yêu cầu theo dõi trong thời gian bệnh nhân dùng thuốc đối với bệnh nhân có chức năng gan 

hoặc thận suy giảm bởi vì đã có báo cáo về các tác dụng không mong muốn đo propylen glycol, 

như rối loạn chức năng thận (hoại tử ống thận cấp), suy thận cấp và rối loạn chức năng gan. 

- Methylparaben và propylparaben: Có thé gây các phản ứng di ứng (xảy ra chậm). 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: 

- Các dữ liệu tiền lâm sàng: cho đến nay chưa quan sát thấy tác dụng gây quái thai trong các 

nghiên cứu tiền lâm sàng. 

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai. 

Sw dung thuốc cho phụ nữ cho con bú: 

Không dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú. 

§. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

9, Tương tác, tương ky của thuốc: 

- Khi sử dụng đồng thời cới các kháng sinh khác (ví dụ amoxicillin, cefuroxim, erythromycin, 

doxycyclin), ambroxol làm tăng nồng động kháng sinh trong nhu mô phổi. 

- Không sử dụng đồng thời thuốc và các thuốc chống ho (ví dụ codein) vì có thể làm cản trở sự 

bài tiết đờm được hòa tan bởi ambroxol. 

Tương ky th HỐc: 
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Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 

khác. 

10. Tác dụ 
⁄⁄4500228g LS 15 À tA 2 a As An . ` 

- Hiém kÍi:xảy ra ÿ tà ét, dau dau, tiêu chảy, nôn, rỗi loạn tiêu hóa và ban da. 

mong muon (ADR): 

9 & 
- Đã dữ ts vài C 2) ay ra ton thương da nặng liên quan đến việc sử dụng ambroxol 

clot Stevens-Johnson ele) hoại tử “hương Ut bì nhiễm độc fe QIEN), Hầu 

hợp HS Non nếa ⁄ ong giai đoạn đầu c của hội chứng Stevens J Ghsnh hoặc hoại tử thượng 

bì nhiễm độc, bệnh nhân có thé có các triệu chứng báo trước không điển hình giống bệnh cúm 

như sốt, đau người, viêm mỗi, ho và đau họng. Sự lầm tưởng về các triệu chứng báo trước 

không điển hình giống bệnh cúm này làm cho bệnh nhân sẽ điều trị triệu chứng bằng thuốc ho 

và thuốc cảm cúm. Do đó nếu thấy xuất hiện các tổn thương mới trên da hoặc niêm mạc, cần 

tham kháo ý kiến của bác sỹ ngay lập tức và ngừng sử dụng ambroxol hydroclorid. 

Lưu ý: Néu quan sát thấy bất kỳ sự thay đổi nào trên da hoặc niêm mạc cân ngừng dùng thuốc 

ngay lập tức và tham khảo ý kiến của bác sỹ. 

“Thong báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ 

những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc” 

11. Quá liều và cách xử trí: 

Các triệu chứng có thé xảy ra khi quá liều cấp bao gồm: buồn nôn, nôn, tiêu chảy và các triệu 

chứng khác trên đường tiêu hóa. Khi dùng thuốc quá liều, việc đầu tiên cần làm là gây nôn và 

bé sung nước uống (sữa hoặc trà). Nếu dùng thuốc quá liều trong vòng 1-2 giờ trước đó, nên 

tiễn hành rửa dạ dày. Có thể sử dụng than hoạt và tiến hành điều trị triệu chứng sau khi khử 

độc. Cần tiếp tục theo dõi hệ tuần hoàn. 

12. Đặc tính dược lực học: 

Nhóm được lý: Thuốc long dom, tiêu hủy chất nhay 

Mã ATC: R05CB06 

- Ambroxol là chất chuyển hóa của bromhexin và thuộc nhóm benzylamin của các hợp chất tiêu 

chất nhay. 

- Ambroxol làm tăng sản sinh các lysosome và tăng cường tác dụng của các enzym thủy phân 

ở các tế bào tiết chất nhầy, qua đó thúc đẩy phân giải chất tiết phế quản, cắt các sợi acidic 

mucopolysaccharid. Cùng lúc đó, các tuyến thanh dịch cũng được kích thích làm cho dịch tiết 

ít đặc hơn. Trong các bệnh viêm đường hô hấp, ambroxol kích thích sản sinh các chất có hoạt 

tính bề mặt và có tác dụng tăng cường làm sạch các mao nhay. 

13. Đặc tính dược động học: 

Hap thu 

Ambroxol được hấp thu gần như hoàn toàn từ đường tiêu hóa. 

Phân bố 
Khoảng 80% lượng thuốc trong máu được gắn kết với protein huyết tương. 

Chuyển hóa 

Thuốc được chuyển hóa mạnh qua quá trình chuyển hóa ban đầu tại gan. Sinh khả dụng tuyệt 

đối của ambroxol khi dùng đường uống khoảng 60%. 
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Thai trừ 

Có khoảng 90% liều dùng được đào thai qua nước tiểu dưới dạng chưa biến đổi và dưới dạng 

liên hợp glucuronid của các chất chuyển hóa oxy hóa. Quá trình chuyển hóa trải qua 2 pha va 

seth a? bie MN ién của 2 pha tương ứng là 1,3 va 8,8 gid. 

„fiatitân debit 
areSny ith h all : Thời gian bán thải của ambroxol tăng lên ở bệnh nhân suy thận 

gi piety liều hoặc tăng khoảng cách giữa các lần dùng thuốc ở những bệnh 
` <4 

Wren -1XW : : 

- Theo các nghiêñ cứu tiền lâm sàng, ambroxol qua được hàng rào nhau thai và nông độ của 

thuốc trong huyết thanh thai nhi cao gấp 2-4 lần nồng độ thuốc trong cơ thể mẹ. 

lầm 

Ambroxol cũng được tìm thấy trong sữa mẹ và dịch não tủy. 

14. Quy cách đóng gói: 

Hộp 10 gói x 5 ml 

Hộp 20 gói x 5 ml 

Hộp 30 gói x 5 ml 

Hộp 1 lọ 100 ml, kèm cốc chia liều chia vạch đến 2,5 ml. 

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng: 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

Điều kiện bảo quản sau khi mở nắp: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng: 30 tháng kê từ ngày sản xuất. 

Hạn dùng sau khi mở nắp: 30 ngày ké từ ngày mở nắp 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

16. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuẤt: 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 

Số 777 Đường Mê Linh - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 

ĐT: 02113 861233 Fax: 02113 862774 

Địa chỉ nhà máy: Thôn Mậu Thông - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 
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https://trungtamthuoc.com/


